
1 NGUYỄN HÀ TRANG Nữ 10D5 1 Công nghệ công nghiệp

1 Địa lí
2 GDKT&PL
1 Hoá học
2 Sinh học
1 Địa lí
2 GDKT&PL
1 Hoá học
2 Sinh học
1 Hoá học
2 Sinh học
1 Hoá học
2 Sinh học

8 NGUYỄN LÊ KHÁNH HUYỀN Nữ 10D5 1 Sinh học

9 NGÔ KHÔI NGUYÊN Nam 10D4 1 Công nghệ công nghiệp

10 ĐÀO THỊ KHÁNH LINH Nữ 10D5 1 Công nghệ công nghiệp

11 PHẠM DOÃN BẢO MINH Nam 10D7 1 Công nghệ nông nghiệp

12 NGÔ PHƯƠNG LINH Nữ 10D5 1 Sinh học

1 Vật lí
2 Tin

(Phụ trách chuyên môn)

Đã ký

6

ĐOÀN MẠNH QUÂN Nam 10D27

3

4

ĐỖ MẠNH VĨ Nam 10D25

DƯƠNG THỊ THUỶ 10A3

NGUYỄN VĂN THUỶ 10D3

PHAN HOÀNG KHÔI Nam 10A4

NGUYỄN BẢO LONG Nam 10D1

Nữ 10D8

Ghi chú: 7h30 ngày 27/5/2025 các học sinh có tên trong danh sách này có mặt tại phòng số 27 để làm bài kiểm tra.

Phó Hiệu trưởng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG: THPT TRUNG GIÃ - SÓC SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHUYỂN BAN
NĂM HỌC: 2024-2025

13 TRẦN HUỆ TRINH

Nữ

Số môn Môn học Ký tên Ghi chúSTT Họ tên Giới tính Lớp

2


